
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Ánh 16/09/2012 1 Kinh 0903888961

2 Trần Minh Ánh 24/04/2012 1 Kinh 0919302529

3 Phạm Gia Bách 05/06/2012 Nam Kinh 0937502661

4 Khương Thiên Bảo 19/04/2012 Nam Kinh 0937456434

5 Lê Thiên Gia Bảo 06/04/2012 Nam Kinh 0903122736

6 Đỗ Ngọc Bảo Châu 30/12/2012 1 Kinh 0933755170

7 Đinh Ngọc Hà 13/03/2012 1 Kinh 0908688989

8 Nguyễn Vũ Bảo Hân 27/09/2012 1 Kinh 0908173857

9 Ngô Minh Hiếu 14/06/2012 Nam Kinh 0934123552

10 Nguyễn Minh Hoàng 14/02/2012 Nam Kinh 0913100065

11 Nguyễn Nhật Hoàng 20/07/2012 Nam Kinh 0336229979

12 Nguyễn Hoàng Tuấn Hưng 18/02/2012 Nam Kinh 0904471904

13 Nguyễn Tường Khang 06/01/2012 Nam Kinh 0967177910

14 Ngô Thiên Kim 25/01/2012 1 Kinh 0909173116

15 Dương Nguyễn Hoàng Long 04/04/2012 Nam Kinh 0908408491

16 Đinh Nhật Bảo Long 11/04/2012 Nam Kinh 0907494262

17 Tô Toàn Hiệp Long 15/06/2012 Nam Kinh 0903750007

18 Dương Nhật Minh 07/10/2012 Nam Kinh 0985675454

19 Trịnh Kim Ngân 06/11/2012 1 Kinh 0938700741

20 Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt 06/07/2012 1 Kinh 0908221162

21 Nguyễn Thiện Nhã 31/08/2012 1 Kinh 0938856970

22 Tạ Ngọc Long Nhi 05/03/2012 1 Kinh 0903077119

23 Tào Thiên Phú 25/03/2012 Nam Kinh 0934953730

24 Nguyễn Minh Phúc 25/01/2012 Nam Kinh 0933188779

25 Tô Toàn Hiệp Tài 25/09/2012 Nam Kinh 0906247017

26 Phạm Hưng Thịnh 17/11/2012 Nam Kinh 0917973482

27 Lê Gia Thy 06/08/2012 1 Kinh 0902480087

28 Lưu Nguyễn Anh Thy 28/08/2012 1 Kinh 0901314852

29 Nguyễn Thanh Trúc 20/09/2012 1 Kinh 0938827137

30 Đinh Minh Tú 04/11/2012 Nam Kinh 0772484411

31 Bùi Nguyễn Tường Vân 10/09/2012 1 Kinh 0934375005
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32 Huỳnh Quang Việt 10/11/2011 Nam Kinh 0983315940

33 Vũ Nguyễn Khánh Vinh 27/01/2012 Nam Kinh 0903937947

34 Võ Hoàng Mai Vy 24/08/2012 1 Kinh 0392026456
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